DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH TRÀ VINH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2022-2027

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân 
tộc
	Tham gia cách mạng
	Ngày vào
 Đảng
	Trình độ
	Chức vụ hiện nay
	Ghi 
chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính
 trị
	
	

	1. 
	Phan Thị Thanh Bình
	
	1960
	Kinh
	1977
	
	12/12
	Đại học
QLNN
	C.Cấp
	P. CT Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
	Tái cử

	2. 
	Lê  Bích Chi
	
	1967
	Kinh
	
	5/25/1990
	12/12
	Ths. văn hóa
	C.cấp
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	Tái cử

	3. 
	Võ Công Chính
	1966
	
	Kinh
	1983
	3/30/1989
	12/12
	Đại học XDĐCQNN
	C.cấp
	Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh
	Tái cử

	4. 
	Lê Phúc Dễ
	1965
	
	Kinh
	1983
	4/24/1989
	12/12
	Đại học
DTTG
	T.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Trà Cú
	Tái cử

	5. 
	Phạm Thị Hồng Diễm
	
	1979
	Kinh
	
	08/3/2006
	12/12
	Ths. Quản lý
	C.cấp
	Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH
	Tái cử

	6. 
	Lương Minh Dừa
	1966
	
	Kinh
	1985
	7/30/1989
	12/12
	Đại học
XDĐCQNN
	C.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tx. Duyên Hải
	Tái cử

	7. 
	Hồ Quốc Dũng
	1968
	
	Kinh
	1996
	5/19/2000
	12/12
	Đại học
XDĐCQNN
	T.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Ngang
	Ứng cử mới

	8. 
	Nguyễn Tấn Dũng
	1969
	
	Kinh
	1987
	8/23/1992
	12/12
	Đại học
XDĐCQNN
	C.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiểu Cần
	Tái cử

	9. 
	Nguyễn Thành Đông
	1972
	
	Kinh
	1991
	07/11/1996
	12/12
	Đại học
Luật
	C.cấp
	Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Tái cử

	10. 
	Từ Minh Điền 
	1978
	
	Kinh
	1999
	25/7/2006
	
	CN Ngữ Văn; Ths. CTXH
	C.cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Mới BS (09/9/22)

	11. 
	Lê Văn Đông
	1972
	
	Kinh
	
	3/30/2005
	12/12
	Ths. Thú y
	C.cấp
	Phó Giám đốc
Sở NN&PTNT
	Ứng cử mới

	12. 
	Nguyễn Minh Hiếu
	1985
	
	Kinh
	2011
	19/5/2015
	12/12
	Cử nhân
QTKD
	T.Cấp
	Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Ứng cử mới

	13. 
	Nguyễn Trọng Hiếu
	1972
	
	Kinh
	
	
	12/12
	Bs CK I nội
	T.Cấp
	TK Nội A, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh
	Ứng cử mới

	14. 
	Trần Ngọc Hoa
	
	1962
	Hoa
	
	
	12/12
	
	
	Cty TNHH MTV
Hưng Thuận Thành, Q.8, Tp. HCM
	Ứng cử mới

	15. 
	Đinh Ngọc Huệ
	
	1968
	Kinh
	
	1996
	12/12
	Đại học
XDĐCQNN
	C.Cấp
	Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
	Ứng cử mới

	16. 
	Nguyễn Thị Khá
	
	1955
	Khmer
	
	01/6/1982
	12/12
	Cao T.Cấp
 QLNN
	CN
	Chủ tịch Hội Khuyến học
	Tái cử

	17. 
	Thạch Tha Lai
	1973
	
	Khmer
	
	5/22/2005
	12/12
	Ths QL 
Giáo dục
	C.Cấp
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ứng cử mới

	18. 
	Nguyễn Thành Long
	1955
	
	Kinh
	
	3/10/1980
	12/12
	Đại học
	Cử nhân
	Trưởng Ban Tuyên giáo
 Hội Cựu chiến binh
	Ứng cử mới

	19. 
	Hòa thượng  Thích Trí Minh
	1964
	
	Kinh
	
	
	12/12
	Ths QLGD
	
	BTSGHPGVN
tỉnh Trà Vinh
	Ứng cử mới

	20. 
	Nguyễn Minh Nghiệm
	1969
	
	Kinh
	1992
	3/14/2000
	12/12
	Đại học
Hành chính
	T.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Càng Long
	Tái cử

	21. 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	
	1979
	Kinh
	1995
	04/2/2002
	12/12
	Cử nhân
Hành chính
	T.Cấp
	Trưởng Ban Phong trào Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Tái cử

	22. 
	Nguyễn Văn Nhạc
	1965
	
	Kinh
	
	5/19/1993
	12/12
	ĐH T.chính,
 tiền tệ-thuế
	C.Cấp
	PGĐ Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh
	Ứng cử mới

	23. 
	Võ Thành Nhân
	1972
	
	Kinh
	1990
	5/25/1998
	12/12
	Đại học
Luật
	T.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Duyên Hải
	Tái cử

	24. 
	Thái Văn Chuẩn
	1988
	
	Kinh
	
	24/7/2015
	12/12
	CN Giáo dục thể chất
	C.Cấp
	UV.BTV, Trưởng Ban Phong trào
	Mới BS,TT (09/01/23) ông Nhựt

	25. 
	Kim Thị Thanh Nữ
	
	1977
	Khmer
	
	4/22/1988
	12/12
	Ths QL 
Kinh tế
	C.Cấp
	Phó Giám Đốc
Sở Nội vụ
	Ứng cử mới

	26. 
	Võ Thị Thu Oanh
	
	1977
	Kinh
	
	3/27/2002
	12/12
	ĐH CNTT
	C.cấp
	Phó Chủ tịch
Liên đoàn Lao động
	Ứng cử mới

	27. 
	Trần Văn Oanh
	1969
	
	Kinh
	
	7/17/1995
	12/12
	CN Quân sự
	C.Cấp
	Phó Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng
	Ứng cử mới

	28. 
	Phạm T. Thanh Phương
	
	1966
	Kinh
	
	10/25/1993
	12/12
	Cử nhân
	CN
	Phó Trưởng Đại diện Hội người cao tuổi
	Ứng cử mới

	29. 
	Trần Ngọc Sanh
	1965
	
	Kinh
	
	1/18/1988
	12/12
	ĐH Kế toán
	C.Cấp
	Phó Giám đốc
Bảo hiểm xã hội
	Ứng cử mới

	30. 
	Bùi Thị Sáu
	
	1964
	Kinh
	
	8/28/1999
	
	Ths QLK tế
	C.Cấp
	Chủ tịch Hiệp Hội 
Doanh nghiệp
	Ứng cử mới

	31. 
	Nguyễn Quốc Thắng
	1966
	
	Kinh
	1987
	4/8/1998
	12/12
	Đại học
Luật
	T.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Kè
	Tái cử

	32. 
	Huỳnh Văn Thình
	1964
	
	Kinh
	
	11/15/1989
	12/12
	Ths. An ninh
	C.Cấp
	Phó Giám đốc 
Công an
	Ứng cử mới

	33. 
	Lê Văn Thống
	1970
	
	Kinh
	1990
	02/4/1993
	12/12
	Đại học
	C.Cấp
	Phó Chính ủy, BCH Quân sự tỉnh
	Tái cử

	34. 
	Trần Quốc Toàn
	1979
	
	Kinh
	2012
	03/02/2004
	12/12
	KS KT 
viễn thông
	T.Cấp
	Cán bộ 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Tái cử

	35. 
	Trần Thị Kim Phượng
	
	1977
	Kinh
	
	03/9/2000
	12/12
	Thạc sĩ
 Kinh tế
	C.Cấp
	Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối CCQ & DN
	Mới BS,TT (09/01/23) ông Trãi

	36. 
	Nguyễn Văn Đời
	1966
	
	Kinh
	
	12/3/1991
	12/12
	BS.CKII
	C.Cấp
	Phó Giám đốc Sở Y tế
	Mới BS (09/01/23)

	37. 
	 Huỳnh Quốc Vũ
	1975
	
	Kinh
	1991
	01/12/1994
	12/12
	Đại học Luật
	T.cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành
	Tái cử

	38. 
	Hoàng Thị Yến
	
	1986
	Kinh
	2007
	24/02/2015
	12/12
	Cử nhân
Hành chính
	T.Cấp
	Phó Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Ứng cử mới



- Cơ quan tỉnh Hội: 07 (18%)
- Cấp huyện, thị, thành Hội 09 (23%): Còn khuyết CTĐ Châu Thành và Tp.Trà Vinh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể 20 ( 51%)
- Đại diện tôn giáo 01 (3%)
- Doanh nghiệp 02 ( 5%)























DANH SÁCH
BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH TRÀ VINH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2022-2027

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân 
tộc
	Tham gia cách mạng
	Ngày vào
 Đảng
	Trình độ
	Chức vụ hiện nay
	Ghi 
chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính
 trị
	
	

	1. 
	Từ Minh Điền 
	1978
	
	Kinh
	1999
	25/7/2006
	
	CN Ngữ Văn; Ths. CTXH
	C.cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Mới BS (09/9/22)

	2. 
	Phan Thị Thanh Bình
	
	1960
	Kinh
	1977
	
	12/12
	Đại học
QLNN
	C.Cấp
	P. CT Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
	Tái cử

	3. 
	Võ Công Chính
	1966
	
	Kinh
	1983
	3/30/1989
	12/12
	Đại học XDĐCQNN
	C.cấp
	Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh
	Tái cử

	4. 
	Lương Minh Dừa
	1966
	
	Kinh
	1985
	7/30/1989
	12/12
	Đại học
XDĐCQNN
	C.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tx. Duyên Hải
	Ứng cử mới

	5. 
	Nguyễn Thành Đông
	1972
	
	Kinh
	1991
	07/11/1996
	12/12
	Đại học
Luật
	C.cấp
	Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Tái cử

	6. 
	Nguyễn Thị Khá
	
	1955
	Khmer
	
	01/6/1982
	12/12
	Cao T.Cấp
 QLNN
	CN
	Chủ tịch Hội Khuyến học
	Tái cử

	7. 
	Thạch Tha Lai
	1973
	
	Khmer
	
	5/22/2005
	12/12
	Ths QL 
Giáo dục
	C.Cấp
	Phó Gián đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ứng cử mới

	8. 
	Hòa thượng  Thích Trí Minh
	1964
	
	Kinh
	
	
	12/12
	Ths QLGD
	
	BTSGHPGVN
tỉnh Trà Vinh
	Ứng cử mới

	9. 
	Nguyễn Minh Nghiệm
	1969
	
	Kinh
	1992
	3/14/2000
	12/12
	Đại học
Hành chính
	T.Cấp
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Càng Long
	Ứng cử mới

	10. 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	
	1979
	Kinh
	1995
	04/2/2002
	12/12
	Cử nhân
Hành chính
	T.Cấp
	Trưởng Ban Phong trào Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Tái cử

	11. 
	Bùi Thị Sáu
	
	1964
	Kinh
	
	8/28/1999
	
	Ths QLK tế
	C.Cấp
	Chủ tịch Hiệp Hội 
Doanh nghiệp
	Ứng cử mới

	12. 
	Lê Văn Thống
	1970
	
	Kinh
	1990
	02/4/1993
	12/12
	Đại học
	C.Cấp
	Phó Chính ủy, BCH Quân sự tỉnh
	Tái cử

	13. 
	Hoàng Thị Yến
	
	1986
	Kinh
	2007
	24/02/2015
	12/12
	Cử nhân
Hành chính
	T.Cấp
	Phó Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Ứng cử mới





- Cơ quan tỉnh Hội: 05 
- Cấp huyện, thị, thành Hội 02: Càng Long, Tx.Duyên Hải
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể: 05
- Đại diện tôn giáo: 01 























































DANH SÁCH 
NHÂN SỰ CHỦ CHỐT HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2027


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Ngày tham gia công tác
	Ngày vào Đảng
	Trình độ học vấn
	Lý luận chính trị
	Chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, công tác hiện nay
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Từ Minh Điền
	1978
	
	1999
	25/7/2006
	12/12
	Cao cấp
	CN Ngữ Văn; Ths. CTXH
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII
	Mới BS (09/9/22)

	2
	Nguyễn Thành Đông
	27/10/1972
	
	03/1993
	07/11/1995
	12/12
	Cao cấp
	Cử nhân Luật
	Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI
	Tái cử

	3
	Võ Công Chính
	01/11/1966
	
	1983
	30/3/1989
	12/12
	Cao cấp
	Cử nhân XDĐCQNN
	Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI
	Tái cử



3



